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             HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                     

            BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                                           
                                     *            

  

BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH   

HỘI VIÊN, NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020   

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI  
  

TT Họ và tên Địa chỉ Loại hình sản xuất Quy mô sản xuất 
Giải quyết việc 

làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

1 
Bùi Văn Chuẩn 

 

Phường Bắc 

Nghĩa, thành phố 

Đồng Hới 

Dịch vụ xây dựng, 

dịch vụ tổng hợp 

(sản xuất vật liệu 

xây dựng, ký hợp 

đồng xây dựng các 

công trình dân sinh, 

dân dụng, nhà ở và 

các hạng mục công 

trình khác) 

 
Giải quyết việc làm 

cho 30 lao động 
48 
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2 Nguyễn Đình Sơn 

Xã Thuận Đức, 
thành phố Đồng 

Hới 

Trang trại tổng hợp 

- Diện tích trang trại: 4,5 Trong đó: + 
Diện tích ao hồ, chuồng trại: 1 ha 
(nuôi cá, gà, ngan, ngỗng, lợn nái, 15 
bò sinh sản) 

+ Diện tích ruộng lúa: 

0,7ha (1,5 tấn lúa/vụ) 

+ Diện tích trồng cao su: 2,7 ha 
(trồng 2.200 cây cao su) 

 

- Tạo việc làm 

thường xuyên cho 

20 lao động, có thu 

nhập ổn định; trong 

đó có 17 lao động ở 

địa phương, 

48 - 60 

3 Dương Trung Thanh 
Phường Bắc Lý, 

TP Đồng Hới 

Trang trại chăn nuôi 

tổng hợp; dịch vụ 

ẩm thực đám cưới… 

Diện tích trang trại: 12.000m2 

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 

15 lao động 

 

4 
Phan Thế Anh 

 

xã Lộc Ninh, TP 

Đồng Hới 

Công ty TNHH, 

kinh doanh dịch vụ 

thương mại – cửa 

hàng điện máy, điện 

tử 

 

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 

20 lao động và 5 lao 

động thời vụ. 

72 

5 Hoàng Thị Hòa 
Xã Thuận Đức – 

TP Đồng Hới 
Trang trại tổng hợp 

4 ha. Trong đó: ao hồ: 4.000 m2, 

1.400m2 chuồng trại; 1 ha cây công 

nghiệp, 1 ha cây ăn quả 

Tạo việc làm cho 20 

lao động thường 

xuyên; 25 - 30 lao 

động thời vụ 

72 

6 Lê Quý Hoàng 

Phường Đồng 
phú - TP Đồng 

Hới 

Sản xuất các mặt 

hàng cơ khí 
 

Tạo việc làm 
thường xuyên cho 
10 lao động; lao 
động thời vụ: 5-10 

người 

54 

7 Nguyễn Văn Quý 

Xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng 

Hới 

Đánh bắt thuỷ sản 

xa bờ 

01 tàu đánh bắt thuỷ sản xa bờ; 01 tàu 

công suất 650CV 

Giải quyết việc làm 

cho 15 lao động 
96 
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8 
Hoàng Việt Trung 

 

Phường Hải 

Thành, thành 

phố Đồng Hới 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

Nhà hàng kinh doanh dịch vụ du 

lịch 

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 

16 lao động, lao 

động mùa vụ 05 lao 

động 

48 - 60 

9 Hoàng Tấn Thuẩn 

Phường Bắc Lý, 

thành phố Đồng 

Hới 

Trang trại tổng hợp, 

dịch vụ máy gặt liên 

hoàn. 

Diện tích trang trại 10.000m2; 01 xe 

vận tải chở hàng; Máy gặt liên hoàn 

03 máy 

Giải quyết việc làm 

cho 15 lao động, có 

việc làm thường 

xuyên 

78 

10 
Nguyễn Thanh Đằng 

 

Xã Lộc Ninh, 

TP Đồng Hới 

Xây dựng các công 

trình dân dụng, giao 

thông, thuỷ lợi, 

Kinh doanh dịch vụ 

thương mại 

 

Tạo việc làm 
thường xuyên cho 

10 lao động 

48 

11 
Hoàng Luẫn 

 

xã Đức Ninh, 

TP Đồng Hới 

Xưởng mộc dân 

dụng, chăn nuôi 
 

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 5 

lao động có thu 

nhập ổn định; 7 lao 

động thời vụ 

36 - 42 

12 Nguyễn Văn Thắc 
Xã Thuận Đức - 

TP Đồng Hới 

Mộc Mỹ nghệ, mộc 

dân dụng 

6 máy cưa xẻ, 2 xe ô tô, diện tích nhà 

xưởng 3.000m2 

Tạo việc làm cho 

10 lao động thường 

xuyên; 10 15 lao 

động thời vụ 

84 

13 
Đặng Văn Hiện 

 

Xã Nghĩa Ninh - 

TP Đồng Hới 

Trồng trọt, chăn 

nuôi, dịch vụ và cơ 

khí 

 

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 

12 lao động và 15 

người lao động thời 

vụ 

42 
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14 Phạm Ngọc Bình 
Xã Bảo Ninh - 

TP Đồng Hới 
    

15 
Trần Minh Hiếu 

 

Phường Nam 

Lý, thành phố 

Đồng Hới 

Xây dựng tổng hợp, 

kinh doanh dịch vụ 

nhà hàng, khách 

sạn. 

 

Giải quyết việc làm 

cho 10 lao động 

thường xuyên, 40 

lao động thời vụ 

72 

16 
Phan Xuân Ngành 

 

Phường Bắc 

Nghĩa, TP Đồng 

Hới 

Xưởng cưa xẻ gỗ, 

sản xuất các mặt 

hàng mộc mỹ nghệ 

 

Giải quyết việc làm 

cho 6 lao động 

thường xuyên và 30 

lao động thời vụ 

60 

17 
Nguyễn Hữu Thạnh 

 

Xã Nghĩa Ninh, 

TP Đồng Hới 

Chăn nuôi lợn đực 

sản xuất tinh giống, 

đại lý thức ăn gia 

súc, gia cầm 

1.500m2 (Chuồng và nhà kho) 2 xe 

vận chuyển; 5 con lợn đực giống; 

05 con lợn nái sinh sản 

Giải quyết việc làm 

cho 6 lao động 

thường xuyên 

60 

18 
Võ Thị Thu Hà 

 

Xã Quang Phú, 

TP Đồng Hới 

Kinh doanh vận tải 

ô tô 
 

Giải quyết việc làm 

thường xuyên cho 

10 lao động 

117 

19 
Nguyễn Anh Đức 

 

Phường Đồng 

Sơn, TP Đồng 

Hới 

Trang trại tổng hợp Trang trại, tổng diện tích 2,32 ha 

Giải quyết việc làm 

ổn định cho 02 lao 

động trong gia đình, 

lúc thời vụ thu hút 

từ 6 đến 8 lao động 

91 

20 
Hoàng Khánh Thành 

 

Xã Thuận Đức - 

TP Đồng Hới 

Cưa xẻ gỗ, sản xuất 

kinh doanh mộc mỹ 

nghệ, mộc dân dụng 

Diện tích nhà xưởng: 5.000m2; 04 

máy cưa, 04 máy bốc ván, 02 xe ô tô, 

02 máy xúc lật… 

Giải quyết việc 

thường xuyên cho 

20 lao động và  

2025 lao động theo 

thời vụ 

96 
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21 
Hoàng Quang Hiếu 

 

Xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng 

Hới 

Đánh bắt thủy sản 

xa bờ 

01 tàu đánh bắt thủy sản xa bờ; 01 tàu 

mang biển số QB 91259 TS, công 

suất 500CV 

10 lao động 96 

22 
Đặng Văn Luân 

 

Phường Bắc 

Nghĩa, thành phố 

Đồng Hới 

Chăn nuôi tổng hợp 

Diện tích mô hình 7ha; ao hồ mặt 

nước 3,5 ha; cây ăn quả, chuồng trại 

3,10 ha 

23 lao động thường 
xuyên; 

10 lao động theo 

mùa vụ với mức trả 

công 250 300.000đ/ 

ngày. 

72 

 

23 
Nguyễn Kiên Trì 

 

Phường Bắc Lý, 

TP Đồng Hới 

Kinh doanh tổng 

hợp, trại cây giống 

ăn quả, sản xuất 

rượu (Nghề phụ: 

Nuôi lợn, Bò, hươu, 

gà…) 

 

3 lao động thời vụ, 
7 lao động thường 

xuyên 

60 

24 
Nguyễn Xuân Hiếu 

 

Xã Lộc Ninh, TP 

Đồng Hới 

Xây dựng các công 

trình dân dụng 
 

25 lao động thường 

xuyên 
72 

25 
Phạm Thị Hoa 

 

Phường Phú Hải, 

TP Đồng Hới 

Mộc mỹ nghệ, mộc 

dân dụng 
 

22 lao động, 5 lao 

động theo mùa vụ 
78 

26 
Phan Xuân Hải 

 

Phường Hải 

Thành, TP Đồng 

Hới 

Thu mua dịch vụ 

hàng hải sản (Nghề 

phụ khác: Dịch vụ 

hàng tạp hóa) 

Cơ sở hộ kinh doanh: 100m2 10 lao động 60 

27 

Nguyễn Trọng 

Khánh 

 

Phường Nam Lý 

, TP Đồng Hới 

Sản xuất các loại Bi 

xây dựng 
Diện tích nhà xưởng: 1.000m2… 11 lao động 72 



6  

  

28 Đặng Ngọc Anh 
Xã Đức Ninh, 

TP Đồng Hới 
    

29 Lê Văn Thắng 
Phường Bắc Lý, 

TP Đồng Hới 
    

30 Lê Quang Châu 

Phường Đồng 

Sơn, TP Đồng 

Hới 

    

31 Nguyễn Thị Thủy 

Phường Đức 

Ninh Đông, TP 

Đồng Hới 

    

  


